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Có loại tội vị vi phạm không có ý thức, thoát tội có ý thức. [a] l Có loại tội vị 
vi phạm có ý thức, thoát tội không có ý thức, [b]1 2 Có loại tội vị vi phạm không 
có ý thức, thoát tội không có ý thức. Có loại tội vị vi phạm có ý thức, thoát tội 
có ý thức. Có loại tội vị vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm thiện, [c]3 Có 
loại tội vi vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm bất thiện, [d]4 Có loại tội vị vi 
phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm vô ký. [e]5 Có loại tội vi vi phạm với tâm 
bất thiện, thoát tội với tâm thiện. Có loại tội vị vi phạm với tâm bất thiện, thoát 
tội với tâm bất thiện. Có loại tội vi vi phạm với tâm bất thiện, thoát tội với tâm 
vô ký. Có loại tội vị vi phạm với tâm vô ký, [f]6 thoát tội với tâm thiện. Có loại 
tội vi vi phạm với tâm vô ký. thoát tội với tâm bất thiện. Có loại tội vi vi phạm 
với tâm vô ký? thoát tội với tâm vô ký.

1 [a] Vi phạm không có ý thức, thoát tội có ý thức: Vi phạm không có sự cố ý gọi là vi phạm không có 
ý thức, còn trong khi sám hối là thoát tội co ý thức(yinÀ. VII. 1380).
2 [b] Vi phạm có ý thức, thoát tội không có ý thức: Vi phạm có ý thức là có sự cố ý trong khi vi phạm, 
con thoát tồi không có y thức la thoát tọi do cách dùng cỏ che lap (Sdd).
3 [c] Vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm thiện: Vị nghĩ rằng: "Ta sẽ bố thí Pháp,í rồi dạy người 
chưa tu lên bậc trên, đọc Pháp theo từng câu là vi phạm tội với tâm thiện. Rồi trong lúc sám hổi có tâm 
hướng thượng nghĩ ràng: "Ta đang hành theo lời đức Phật d@y” là thoát tội với tâm thiện (Sđd.).
4 [d] Thoát tội với tâm bất thiện: Là có trạng thái bực bội khi sám hối (Sđd.).
5 [e] Thoát tội với tâm vô ký: Trường hợp sám hối trong khi bị ngái ngủ là thoát tội với tâm vô ký (Sdd)
6 [f] Vi phạm với tâm vô ký: Ví dụ như trường hợp bị ngái ngủ, rồi vi phạm việc nằm chung chỗ ngụ 
vơi ngươi nữ (Sdd).

Tội Pārājika thứ nhất sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?
-Tội Pārājika thứ nhất sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân 

và do y, không do khẩu.
Tội Pārājika thứ nhì sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?
-Tội Pārājika thứ nhì sanh lên với ba nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do 

thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; 
có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý.

Tội Pārājika thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?
-Tội Pārājika thứ ba sanh lên với ba nguôn sanh tội: Có thê sanh lên do 

thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; 
có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý.

Tội Pārājika thứ tư sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?



1370 < TẬP YỂU

-Tội Pārājika thứ tư sanh lên với ba nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do 
thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do v, không do thân; 
có the sanh lên do thân, do khau và do ý.

Dứt 46Bốn tội Pãrặịika.^

1. Tội Saùệhãdỉsesa đên vị găng sức và làm xuât ra tinh dịch sanh lên với 
bao nhiêu nguồn sanh tội?

-Tội Sanghãdisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tinh dịch sanh lên với 
một nguồn sanh tội, là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

2. Tội Sañghādisesa đến vị thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ 
sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?

-Tội Sañghādisesa đến vị thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ 
sanh lên với một nguồn sanh tội, là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

3. Tội Sañghādisesa đến vi nói với người nữ bằng những lời dâm dật sanh 
lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?

-Tội Sañghādisesa đến vị nói với người nữ bằng những lời dâm dật sanh 
lên với ba nguồn sanh tội: Có thê sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có 
thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu 
và do ý.

4. Tội Sañghādisesa đến vi ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự 
hiện diện của người nữ sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?

-Tội Sañghādisesa đến vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân, trong sự 
hiện diện của người người nữ sanh lên với ba nguồn sanh tội: ...(nt).

5. Tội Sañghādisesa đên vi tiên hành việc mai môi sanh lên với bao nhiêu 
nguồn sanh tội?

-Tội Sañghādisesa đến vị tiến hành việc mai mối sanh lên với sáu nguồn 
sanh tội: Có thể sanh lên do thân, khôriẸ do khẩu không do ý; có thể sanh lên do 
khẩu, không do thân không do ý; có the sanh lên do thân và do khẩu, không do 
ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý.

6. Tội Sañghādisesa đến vi bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin [vật liệu] 
sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?

-Tội Sañghādisesa đến vị bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin [vật liệu] 
sanh lên với sáu nguồn sanh tội:…(nt)・

7. Tội Sañghādisesa đến vi bảo xây dựng trú xá lớn sanh lên với bao nhiêu 
nguồn sanh tội?

-Tội Sañghādisesa đến vi bảo xây dựng trú xá lớn sanh lên với sáu nguồn 
sanh tội: ・..(nt)・
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8. Tội Sañghādisesa đến vi bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Pārājika không có 
nguyên cớ sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?

一 Tội Sañghādisesa đến vị bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội SãrậỊỉka không có 
nguyên cớ sanh lên với ba nguồn sanh tội: ...(nt).

9. Tội Sanghãdisesa đên vị năm lây sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt, thuộc 
vê cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt, roi bôi nhọ vi Tỳ-khưu vê tội Pārājika 
sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?

-Tội Sañghādisesa đên vi năm lây sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt, thuộc 
về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt, rồi bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Pārājika 
sanh lên với ba nguồn sanh tội: ...(nt).

10. Tội Sanghãdisesa đến vị Tỳ-khưu là người chia rẽ hội chúng không chịu 
dứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?

-Tội Sañghādisesa đến vị Tỳ-khưu là người chia rẽ hội chúng không chịu 
dứt bỏ với sự nhắc nhở, đến lần thứ ba sanh lên với một nguồn sanh tội, là sanh 
lên do thân, do khẩu và do ý.

11. Tội Sañghādisesa đến các vị Tỳ-khưu là những kẻ xu hướng theo việc 
chia rẽ [hội chúng] không chịu dứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên 
với bao nhiêu nguồn sanh tội?

一 Tội Sañghādisesa đến các vị Tỳ-khưu là những kẻ xu hướng theo việc 
chia rẽ [hội chúng] không chịu dứt bỏ? với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên 
với một nguôn sanh tội, là sanh lên do thân, do khâu và do ý.

12. Tội Sañghādisesa đến vị Tỳ-khtru khó dạy không chiu dứt bỏ, với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?

-Tội Sañghādisesa đến vị Tỳ-khưu khó dạy không chịu dứt bỏ, với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba sanh lên với một nguồn sanh tội, là sanh lên do thân, do khẩu 
và do ý.

13. Tội Sañghādisesa đến vị Tỳ-khmi là người làm hư hỏng các gia đình 
không chiu dứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn 
sanh tội?

-Tội Sanghãdỉsesa đến vị Tỳ-khưu là người làm hư hỏng các gia đình 
không chịu dứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với một nguồn sanh 
tội, là sanh lên do thân, do khẩu và do ý.

Dứt “Mười ba tội Sañghādisesa.^

…(nt)..・

Tội Dukkata đên vị đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhô vào trong nước 
do không có sự tôn trọng sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?
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-Tội Dukkata đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng sanh lên với một nguồn sanh tội, là sanh lên do thân 
và do y, không do khẩu.

Dứt wCác tội Sekhỉyay

1. Bôn tội Pārājika sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội?
一 Bốn tội Pārājika sanh len với ba nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân 

và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khau và do y, không do thân; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu và do ý.

2. Mười ba tội Sañghādisesa sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội?
一 Mười ba tội Sañghādisesa sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có thể sanh 

lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không do thân 
không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do 
thân và do ý5 không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý? không do thân; 
có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý.

3・ Hai tội Ānīyata sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội?
一 Hai tội Ānīyata sanh lên với ba nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân 

và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu và do ý.

4. Ba mươi tội Nissaggiya Pãcittiya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?
一 Ba mươi tội Nỉssaggiya Pâcittiya sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có thể 

sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có the sanh lên do khẩu, không do 
thân không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh 

9 9 9
lên do thân và do ý, không do khâu; có thê sanh lên do khâu và do ý9 không do 
thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý.

5. Chín mươi hai tội Pãcỉttiya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?
一 Chín mươi hai tội Pâcittiya sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có thê sanh 

lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không do thân 
không do ý; có the sanh lên do thân và do khau, không do ý; có the sanh lên do 
thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; 
có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý.

6. Bôn tội Pātidesañīya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?
一 Bôn tội Pātidesanīya sanh lên với bôn nguồn sanh tội: Có thê sanh lên do 

thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do 
ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khau và do ý.

7. Bảy mươi lăm tội Sekhiya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội?
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一 Bảy mươi lăm tội Sekhiya sanh lên với ba nguồn sanh tội: Có thể sanh 
lên do thân và do ý? không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do 
thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý.

Dứt chương uNguồn sanh khởi."

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY
Vô ý thức, luôn cả [tâm] thiện và nguồn sanh khởi trong mọi trường hợp, 

hãy biết rõ về nguồn sanh khởi theo đúng Pháp có phương thức.

—ooOoo—
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